
TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

DTT

S

Trình độ 

đào tạo
Chức vụ
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công tác

TP/ 
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vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Đình 

Sim
1978 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

Quốc Học 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
905056279

nguyendinh

sim@quoch

ocquynhon.

edu.vn

2
Nguyễn Văn 

Thật
1962 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

Quốc Học 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
914065691

nguyenvant

hat@quoch

ocquynhon.

edu.vn

3 Đỗ Em 1962 0 Thạc sĩ

Phó 

Hiệu 

Trưởng

Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
905159251

doemlqd@g

mail.com

4
Phan Thị Ly 

Giang
1969 1 Thạc sĩ

Phó 

Hiệu 

Trưởng

Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
919615800

phanlygiang

@gmail.co

m

5 Đỗ Kim Hảo 1967 0 Đại học
Hiệu 

trưởng

THPT 

Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn
944443779

dokimhaotv

@gmail.co

m

6
Võ Kế 

Phương
1962 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
914158342

phuongvkp

@gmail.co

m

7
Trần Xuân 

Trường
1962 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
906983985

xuantruong

qn@gmail.c

om

8
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa 
1972 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
979740467

hoahungvuo

ng@gmail.c

om

9
Trần Xuân 

Bình
1962 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

PTDTNT 

THPT Bình 

Định

Quy 

Nhơn
914022377

tranxuanbin

h2017@gm

ail.com

10
Cù Thị Hồng 

Diện
1969 1 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

PTDTNT 

THPT Bình 

Định

Quy 

Nhơn
935174599

diendtnt@g

mail.com

11
Võ Thị Bích 

Lệ
1978 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

PTDTNT 

THPT Bình 

Định

Quy 

Nhơn
914308856

ledtnt@yah

oo.com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN -TUY PHƢỚC-AN NHƠN-TÂY SƠN-VÂN CANH-VĨNH THẠNH (LỚP 1)

CBQL CC hỗ trợ: Huỳnh Lê Minh - Trƣờng Quốc Học Quy Nhơn

- Điện thoại: 0905158158 - Email: huynhleminh@quochocquynhon.edu.vn



12
Huỳnh Châu 

Phong
1965 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
914089265

nhagiao237

@gmail.co

m

13
Phạm Duy 

Ngọc
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
986654627

ngocphdvn

@gmail.co

m

14
Đỗ Phương 

Anh
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

PT

THPT 

Trần Cao 

Vân

Quy 

Nhơn
914741299

anhdo3579

@gmail.co

m

15
Bùi Văn  

Hưởng
1962 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
935401948

huongb3@g

mail.com

16
Đỗ Minh 

Châu
1965 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
909727434

chau.tp1@g

mail.com

17 Phan Đình Bá 1967 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

1 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
914317535

phandinhba

67tp1@gma

il.com

18
Lê Xuân 

Phong
1975 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

PT

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
934166999

lexuanphon

g07@gmail.

com

19
Dương Ngọc 

Hạnh
1968 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
905519815

duongngoch

anhbd@gm

ail.com

20
Nguyễn Văn 

Tho
1967 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
984937795

thond67@g

mail.com

21 Bùi Văn Long 1978 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
971510117

longndps@

gmail.com

22
Nguyễn Văn 

Thao
1978 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
396321847

vanthaotp3

@gmail.co

m

23
Dương Thị 

Bích Liên
1969 1 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
985007119

duongbichli

en2013@g

mail.com

24
Nguyễn Hoài 

Tâm
1969 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
906276367

hoaitamngu

yendieu@g

mail.com

25
Đặng Tấn 

Anh
1976 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
986293866

tananhnguy

endieu@ya

hoo.com.vn

26
Trương Văn 

Dự
1962 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Xuân Diệu

Tuy 

Phước
988133099

truongvand

utp1@gmail

.com

27
Lê Thị Ánh 

Hồng
1974 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Xuân Diệu

Tuy 

Phước
988616162

hong123xd

@gmail.co

m



28
Nguyễn Hữu 

Lộc
1965 1 Đại học

Hiệu 

trưởng

Trường 

THPT Số 

1 An Nhơn

An Nhơn 919184400

l02061965

@gmail.co

m

29
Tô Văn 

Chánh
1965 1 thạc sĩ

Phó 

Hiệu 

trưởng

Trường 

THPT Số 

1 An Nhơn

An Nhơn 914468777

tochanhann

hon1@gmai

l.com

30
Phan Văn 

Lượng
1983 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

2 An Nhơn
An Nhơn 383723546

luongpv.an2

@gmail.co

m

31
Nguyễn Sơn 

Đông
1964 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

3 An Nhơn
An Nhơn 983889133

sondongan3

@yahoo.co

m.vn

32 Trần Nam Hải 1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

3 An Nhơn
An Nhơn 886048549

haiannhon3

@gmail.co

m

33
Trần Hà Như 

Thảo
1982 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

3 An Nhơn
An Nhơn 934883227

thnt1902@g

mail.com

34
Nguyễn 

Quang Lâu
1970 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trường Tộ

An Nhơn 935747046

thptnguyent

ruongto201

7@gmail.co

m

35
Trương Thị 

Mỹ Nhơn
1982 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trường Tộ

An Nhơn 394775639

mynhonntt

@gmail.co

m

36
Phạm Văn 

Phụng
1967 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trường Tộ

An Nhơn 976529117

phamvanph

ungntt@gm

ail.com

37
Văn Thị Thu 

Hạnh
1979 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Đình Chiểu

An Nhơn 915247279

vanhanhndc

@gmail.co

m

38
Huỳnh Ngọc 

Mai
1976 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hòa Bình
An Nhơn 905359972

maihoabinh

99@gmail.c

om

39
Phan Công 

Nhơn
1975 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hòa Bình
An Nhơn 935833379

congnhon75

@gmail.co

m

40
Nguyễn Đình 

Cung
1971 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Quang 

Trung

Tây Sơn 982400777
cung.qtts@

gmail.com

41
Võ Thị Kim 

Loan
1967 1 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Quang 

Trung

Tây Sơn 984762234

Vokimloan0

9@gmail.co

m

42

Quách 

Nguyễn 

Huyền Trân

1970 1 Đại học
Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Huệ

Tây Sơn 905473203

quachtrannh

@gmail.co

m

mailto:l02061965@gmail.com
mailto:l02061965@gmail.com
mailto:l02061965@gmail.com
mailto:tochanhannhon1@gmail.com
mailto:tochanhannhon1@gmail.com
mailto:tochanhannhon1@gmail.com


43
Nguyễn Văn 

Vinh
1971 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Huệ

Tây Sơn 905967967
vinhphtr@g

mail.com

44 Mai Văn Tiên 1963 0 ĐHSP
Hiệu 

trưởng

THPT Tây 

Sơn
Tây Sơn 914973770

maivantien1

963@gmail.

com

45 Võ Văn Luận 1963 0 ĐHSP

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Tây 

Sơn
Tây Sơn 975605697

voluants@g

mail.com

46
Trà Thanh 

Sơn
1975 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Tây 

Sơn
Tây Sơn 989824389

trathanhsont

s2@gmail.c

om

47
Nguyễn 

Thanh Trọng
1977 0

Đại học 

Toán

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Võ 

Lai
Tây Sơn 983678814

trongthptvol

ai@gmail.c

om

48
Trần Thị 

Thanh Thi
1976 1

ĐHSP 

Tiếng 

Anh

Hiệu 

trưởng

THPT 

Vân Canh
Vân Canh 382485205

thanhthi6@

gmail.com 

49
Đỗ Thanh 

Phong
1981 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Vân Canh
Vân Canh 985208104

phongtruc2

009@gmail.

com

50
Trương Xuân 

Tú
1965 0

Thạc sỹ 

Lịch Sử

Hiệu 

Trưởng

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vân 

Canh

Vân Canh 918286689

truongxuant

u1@gmail.c

om

51 Hồ Văn Thảo 1965 0 Thạc sỹ 
Hiệu 

trưởng

THPT 

Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
914908779

thao_vinhth

anh64@yah

oo.com

52
Bùi Xuân 

Thanh
1974 0

ĐHSP 

Địa lý

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
983789641

thanhbui74.

vt@gmail.c

om

53
Dương Văn 

Thi
1968 0

ĐHSP 

Vật lý

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh 914427668

tduongvanth

i@yahoo.co

m.vn

54 Từ Kim Lân 1973 0
Thạc sĩ 

QLGD

Hiệu 

Trưởng

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
982.886.820

tukimlanhu

ong@yahoo

.com.vn

55
Đặng Thanh 

May
1984 0

Cử nhân 

SP 

TDTT

Phó 

Hiệu 

trưởng

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
979.178.802

davidmaynt

@yahoo.co

m.vn

Danh sách này gồm có 55 CBQL./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

DTT

S

Trình độ 

đào tạo
Chức vụ

Đơn vị 

công tác

TP/ 

huyện /thị 

Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn 

Xuân Túc
1963 0

ĐHSP 

Toán

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

1 Phù Cát
Phù Cát 983850320

nguyenxuan

tuc@gmail.

com

2
Trần Ngọc 

Hải
1971 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

1 Phù Cát
Phù Cát 988747918

tranngochai

17042018@

gmail.com

3
Trần Thúc 

Kháng
1966 0

ĐHSP 

Toán

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

2 Phù Cát
Phù Cát 914614569

ttkhpc2@g

mail.com

4
Nguyễn Thị 

Thu Hà
1974 1

ĐHSP 

Ngữ văn

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Số 

2 Phù Cát
Phù Cát 976936614

thuhaphucat

2@gmail.co

m

5
Nguyễn Văn 

Phương
1972 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

PT

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát 987270937

vanphuongp

c3@gmail.c

om

6
Nguyễn Hữu 

Lân
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát 914834531

huulan362

@gmail.co

m

7 Trần Văn Hải 1973 0 Thạc sỹ 
Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Hữu Quang

Phù Cát 963796324

haitranvan.n

hq@gmail.c

om

8
Châu Văn 

Phú
1962 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Ngô Mây
Phù Cát 919801685

cvpnhd@g

mail.com

9
Phạm Hoài 

Nam
1970 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Ngô Mây
Phù Cát 985253199

phamhoaina

mnmphucat

@gmail.co

m

10
Nguyễn Bá 

Chung
1983 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Ngô Mây
Phù Cát 976110485

gvnguyenba

chung@gm

ail.com

PHÙ CÁT -PHÙ MỸ-HOÀI NHƠN-HOÀI ÂN-AN LÃO  (LỚP 2)

CBQL CC hỗ trợ: Huỳnh Vũ Quý - Trƣờng THPT số 2 An Nhơn

- Điện thoại: 0983738775 - Email: huynhvuquy@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC THPT



11
Đinh Văn 

Hòa
1978 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Hồng Đạo

Phù Cát 972464406

vanhoahoan

hd@yahoo.

com

12
Lê Quang 

Triệu
1984 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Hồng Đạo

Phù Cát 388640563

quangtrieu2

0784@gmai

l.com

13
Nguyễn Văn 

Mừng
1977 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Ngô Lê 

Tân

Phù Cát 986579129
mungpc2@

gmail.com

14
Trương 

Thành Khải
1974 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Ngô Lê 

Tân

Phù Cát 392758474

khaiphucat2

@gmail.co

m

15
Nguyễn 

Trung Kiên
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 965089899

songlakhon

gchodoi79

@gmail.co

m

16
Phan Xuân 

Phước
1983 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 985527998

phanxuanph

uoc@gmail.

com

17
Nguyễn 

Hùng Cường
1978 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng 

PT

 THPT số 

2 Phù Mỹ
Phù Mỹ 924316678

cuongpm2

@gmail.co

m

18
Đặng Thị 

Bích Ngọc
1976 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

 THPT số 

2 Phù Mỹ
Phù Mỹ 905815918

bichngocpm

2@gmail.co

m

19
Hồ Thanh 

Nam
1985 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

 THPT số 

2 Phù Mỹ
Phù Mỹ 979070215

thanhnamp

m2@gmail.

com

20
Phạm Mạnh 

Cường
1976 0

ĐHSP 

Tiếng 

Anh

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trung Trực

Phù Mỹ 983442085

cuongphum

y@gmail.co

m

21
Phan Thanh 

Dũng
1982 0

ĐHSP 

Vật lý

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trung Trực

Phù Mỹ
0984 335 

509

dunglyntt@

gmail.com

22
Đặng Văn 

Thọ
1969 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 986282622

dangtho69

@yahoo.co

m.vn

23 Thân Nhị Hà 1967 1 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 965028090

nhihaal@g

mail.com

24
Nguyễn Tấn 

Bảo
1980 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Bình 

Dương

Phù Mỹ 905412872

nguyentanb

ao09@gmai

l.com

25
Lê Hoài 

Cương
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Bình 

Dương

Phù Mỹ 948089489

hoaicuongb

d@gmail.co

m

26
Trần Quang 

Long
1972 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 984740490

truongthptm

ytho@gmail

.com



27
Phạm Tiến 

Vũ
1981 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 979495289

phamtienvut

hptmytho@

gmail.com

28
Phùng Minh 

Hà
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 394779893

phungminh

hamytho@g

mail.com

29
Dương Trọng 

Anh
1976 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

chuyên Chu 

Văn An

Hoài 

Nhơn
905473212

tronganhbd

@gmail.co

m

30
Trần Huy 

Bình
1977 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

chuyên Chu 

Văn An

Hoài 

Nhơn
905355369

binh35@gm

ail.com

31
Nguyễn Đình 

Cẩn
1964 0 ĐHSP

Hiệu 

trưởng

THPT 

Tăng Bạt 

Hổ

Hoài 

Nhơn
974230016

nguyendinh

canhn@gma

il.com

32
Nguyễn Văn 

Thọ
1963 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
914321755

thptnguyent

ranhn@gma

il.com

33
Văn Thị Thu 

Hiền
1968 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
946071589

vanhien68

@gmail.co

m

34
Trịnh Minh 

Tẩn
1977 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
906402229

tonminhtan

@gmail.co

m

35
Nguyễn Đình 

Sanh
1968 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

 THPT 

Phan Bội 

Châu

Hoài 

Nhơn
988827386

sanh.nguyen

dinh@gmail

.com

36
Lê Thanh 

Nhân
1969 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
905502005

ltnhan1969

@gmail.co

m

37
Đinh Công 

Huyền
1961 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
914217573

conghuyend

kh@gmail.c

om

38 Tôn Viết Ưu 1965 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
984937662

vietuuton@

gmail.com

39
Huỳnh Tấn 

Châu
1976 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Lý 

Tự Trọng

Hoài 

Nhơn
976619629

chauhuynht

anltt29@gm

ail.com

40
Nguyễn 

Thanh Thạch
1978 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT Lý 

Tự Trọng

Hoài 

Nhơn
972115779

nthachltt@g

mail.com

41
Phạm Văn 

Hận
1966 0

ĐHSP 

Sử-CT

Hiệu 

trưởng

THPT 

Tam Quan

Hoài 

Nhơn
905664358

phamvanha

n1966@gm

ail.com

42
Lê Huy 

Hoàng
1971 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Tam Quan

Hoài 

Nhơn
983001359

thshuyhoan

g17@gmail.

com

43
Phan Trọng 

Đệ
1978 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Tam Quan

Hoài 

Nhơn
905078768

trongde@g

mail.com



44
Đặng Thị 

Hiệp
1974 1 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hoài Ân
Hoài Ân 914285149

danghiepha

n@gmail.co

m

45

Nguyễn 

Thành 

Trưởng

1977 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Hoài Ân
Hoài Ân 914630279

nttruong174

@gmail.co

m

46
Nguyễn 

Quốc Việt
1977 0 Thạc sỹ 

Hiệu 

trưởng

THPT Võ 

Giữ
Hoài Ân 983312520

vietvg2@g

mail.com

47
Bùi Thị Lan 

Anh
1980 1 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT Võ 

Giữ
Hoài Ân 346746119

lananhbd@

gmail.com

48
Bùi Xuân 

Dũng
1977 0 Đại học

Hiệu 

trưởng

THPT 

Trần 

Quang 

Diệu

Hoài Ân 983870001

dungbx2008

@gmail.co

m

49
Nguyễn Văn 

Chuyện
1979 0 Thạc sỹ 

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT 

Trần 

Quang 

Diệu

Hoài Ân 394221993

vanchuyen0

512@gmail.

com

50 Trần Đình Âu 1962 0 Cử Nhân
Hiệu 

Trưởng

THPT 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Hoài Ân 972494696

haiautqd@y

ahoo.com.v

n

51
Nguyễn 

Đăng Diệp
1972 0 Cử Nhân

Phó 

Hiệu 

Trưởng

THPT 

Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

Hoài Ân 914470300

diep_nguye

ndang@yah

oo.com.vn

52
Nguyễn 

Xuân Bình
1972 0 Thạc sỹ

Hiệu 

trưởng

THPT An 

Lão
An Lão 982017179

nxbinhthpta

l@gmail.co

m

53
Trần Quốc 

Phương
1980 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT An 

Lão
An Lão 978557759

phuongthpta

nlao@gmail

.com

54
Lê Văn 

Nghiệp
1971 0 Đại học

Phó 

Hiệu 

trưởng

THPT An 

Lão
An Lão 978543912

lnghiep_anl

ao@yahoo.c

om.vn

55
Nguyễn Tấn 

Tỉnh
1964 0 ĐHSP

Hiệu 

trưởng

PTDTNT 

THCS 

&THPT An 

Lão

An Lão 982878829

tinhptdtntan

lao

@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 55 CBQL./.
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